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          Quận 7, ngày    12   tháng    9   năm 2016

 DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA HỌC 

NÂNG CAO KỸ NĂNG SÁNG TẠO TRONG GIÁO DỤC STEM
BẬC: TIỂU HỌC

1. Địa điểm học: Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng, Sở Khoa học và Công nghệ; số 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM (EEC).

2. Giờ học: 8h – 9h30.

3. Ngày học: 15,16,22,23/10/2016.

	STT
	Họ và tên
	Trường
	Lớp
	Ngày học
	Điện thoại PHHS
	Địa điểm học

	1
	Bạch Thị Xuân Uyên
	Trần Quốc Toản
	4
	15,16,22,23/10/2016
	0908361241
	EEC


	2
	Nguyễn Ngọc Lan Như
	Trần Quốc Toản
	4
	15,16,22,23/10/2016
	0906916282
	EEC

	3
	Hồ Hữu Thắng
	Kim Đồng
	5.4
	15,16,22,23/10/2016
	0932132336
	EEC

	4
	Nguyễn Hải Đăng
	Kim Đồng
	5.5
	15,16,22,23/10/2016
	0903040541
	EEC

	5
	Trần Ngọc Yến Nhi
	Lê Anh Xuân
	4.1
	15,16,22,23/10/2016
	0983730613
	EEC

	6
	Ngô Khánh Ngọc
	Lê Anh Xuân
	4.1
	15,16,22,23/10/2016
	0933932366
	EEC

	7
	Nguyễn Ngọc Phương Thảo
	Lê Quý Đôn
	5/2
	15,16,22,23/10/2016
	0987 082 441
	EEC

	8
	Lương Quí Trung Nghĩa
	Lê Quý Đôn
	5/2
	15,16,22,23/10/2016
	0903 902270
	EEC

	9
	Hoàng Trần Minh Thư
	Phan Huy Thực
	4/1
	15,16,22,23/10/2016
	0909503755
	EEC

	10
	Nguyễn Phạm Trung Hiếu
	Phan Huy Thực
	4/1
	15,16,22,23/10/2016
	01229623161
	EEC

	11
	Ngô Vi Viên
	Tân Quy
	5/1
	15,16,22,23/10/2016
	0903321752
	EEC

	12
	Nguyễn Minh Đức
	Tân Quy
	5/2
	15,16,22,23/10/2016
	0937303368
	EEC

	13
	Trần Hà Phương Uyên
	Phú Mỹ
	5
	15,16,22,23/10/2016
	0984993880
	EEC

	14
	Đặng Nguyệt Minh
	Phú Mỹ
	5
	15,16,22,23/10/2016
	01657110113
	EEC

	15
	Đình Nhất Khôi
	Lê Văn Tám
	5/2
	15,16,22,23/10/2016
	0909606796
	EEC

	16
	Phan Phương Linh
	Lê Văn Tám
	5/2
	15,16,22,23/10/2016
	0903032965
	EEC

	17
	Phạm Khuê Anh
	Tân Thuận
	5/1
	15,16,22,23/10/2016
	0903151577
	EEC

	18
	Nguyễn Minh Thái Tài
	Tân Thuận
	4/2
	15,16,22,23/10/2016
	0909106028
	EEC

	19
	Nguyễn Khánh Thi Phương
	Phù Đổng
	51
	15,16,22,23/10/2016
	0909 407585
	EEC


	20
	Hoàng Chi Mai
	Phù Đổng
	54
	15,16,22,23/10/2016
	0983 736080
	EEC

	21
	Lê Hoàng Khả Nhi
	Đặng Thùy Trâm
	5/1
	15,16,22,23/10/2016
	0913164049
	EEC

	22
	Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
	Đặng Thùy Trâm
	5/1
	15,16,22,23/10/2016
	0918517175
	EEC

	23
	Phùng Tuấn Khang
	Võ Thị Sáu
	5
	15,16,22,23/10/2016
	0908001186
	EEC

	24
	Cao Dương Thiên Lý
	Võ Thị Sáu
	5
	15,16,22,23/10/2016
	0938281476
	EEC


Kết danh sách có 24 học sinh lớp 4, lớp 5 tham gia khóa học nâng cao kỹ năng sáng tạo trong giáo dục Stem ngày 15,16,22,23/10/2016./.
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          Quận 7, ngày   12    tháng    9   năm 2016

 DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA HỌC 

NÂNG CAO KỸ NĂNG SÁNG TẠO TRONG GIÁO DỤC STEM
BẬC: TIỂU HỌC

1. Địa điểm học: Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng, Sở Khoa học và Công nghệ; số 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM (EEC).

2. Giờ học: 8h – 9h30.

3. Ngày học: 17,18,24,25/9/2016.

	STT
	Họ và tên
	Trường
	Lớp
	Ngày học
	Điện thoại PHHS
	Địa điểm học

	1
	Nguyễn Thị Ngọc Khánh
	Trần Quốc Toản
	3
	17,18,24,25/9/2016
	0988954181
	EEC

	2
	Chheang Mỹ Kỳ
	Trần Quốc Toản
	3
	17,18,24,25/9/2016
	0933317333
	EEC

	3
	Nguyễn Ngọc Bảo Châu
	Kim Đồng
	3.3
	17,18,24,25/9/2016
	0903923907
	EEC

	4
	Ngô Phương Uyên
	Kim Đồng
	3.3
	17,18,24,25/9/2016
	0932610772
	EEC

	5
	Nguyễn Thúy Hằng
	Lê Anh Xuân
	3.6
	17,18,24,25/9/2016
	09621947977
	EEC

	6
	Nguyễn Văn Thanh Nhàn
	Lê Anh Xuân
	3.6
	17,18,24,25/9/2016
	01226974510
	EEC

	7
	Hồng Gia Phúc
	Lê Quý Đôn
	3/1
	17,18,24,25/9/2016
	0932 035 111
	EEC

	8
	Thái An Duy
	Lê Quý Đôn
	3/1
	17,18,24,25/9/2016
	0126 295 6227
	EEC

	9
	Nguyễn Phạm Đang Dương
	Phan Huy Thực
	2/1
	17,18,24,25/9/2016
	01229623161
	EEC

	10
	Phạm Trần Linh Đan
	Phan Huy Thực
	2/1
	17,18,24,25/9/2016
	0909194426
	EEC

	11
	Nguyễn Hồng Ty
	Tân Quy
	3/1
	17,18,24,25/9/2016
	08.37713753
	EEC

	12
	Lê Phú Vinh
	Tân Quy
	3/2
	17,18,24,25/9/2016
	01696042434
	EEC

	13
	Nguyễn Võ Minh Phát
	Phú Mỹ
	3
	17,18,24,25/9/2016
	0933393792
	EEC

	14
	Nguyễn Trần Phương Vy
	Phú Mỹ
	3
	17,18,24,25/9/2016
	0961277376
	EEC

	15
	Nguyễn Lê Thảo Nguyên
	Lê Văn Tám
	3/3
	17,18,24,25/9/2016
	01277081080
	EEC

	16
	Ngụy Phan Khánh Ngọc
	Lê Văn Tám
	3/3
	17,18,24,25/9/2016
	0903180518
	EEC

	17
	Ngô Thanh Phúc
	Tân Thuận
	2/2
	17,18,24,25/9/2016
	0938809097
	EEC

	18
	Trần Đức Anh
	Tân Thuận
	3/2
	17,18,24,25/9/2016
	0908785608
	EEC

	19
	Trần Quốc Minh
	Phù Đổng
	34
	17,17,24,25/9/2016
	0907 101293
	EEC

	20
	Ngô Huỳnh Gia Long
	Phù Đổng
	34
	17,17,24,25/9/2016
	0908 868230
	EEC

	21
	Huỳnh Ngọc Anh Thư
	Đặng Thùy Trâm
	3/1
	17,17,24,25/9/2016
	0936092600
	EEC

	22
	Hồ Đức Anh
	Đặng Thùy Trâm
	3/3
	17,17,24,25/9/2016
	0932715003
	EEC

	23
	Trần Quốc Đông
	Võ Thị Sáu
	3
	17,18,24,25/9/2016
	0912093028
	EEC

	24
	Đinh Quang Minh
	Võ Thị Sáu
	3
	17,18,24,25/9/2016
	0902033397
	EEC


  Kết danh sách có 24 học sinh lớp 2, lớp 3 tham gia khóa học nâng cao kỹ năng sáng tạo trong giáo dục stem ngày 17,18,24,25/9/2016./.
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